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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15.
Tại Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của địa phương.”.
Luật đã giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương đối với hai nhóm dự án nêu trên.
Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hóa quy định được giao tại Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số là cần thiết, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngoài ra, việc xây dựng Nghị quyết còn căn cứ trên các văn bản sau:
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
- Các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công nghiệp công nghệ số;
Các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, công nghiệp bán dẫn và công nghiệp điện tử được xem là nền tảng của quá trình phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Bán dẫn là công nghệ lõi của mọi thiết bị điện tử hiện đại, từ điện thoại thông minh, máy tính, thiết bị viễn thông đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, xe điện, thiết bị quốc phòng và các ứng dụng công nghệ cao khác. Do đó, việc phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn và công nghiệp điện tử không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực cạnh tranh quốc gia và địa phương.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước. Trong những năm gần đây, Thành phố đã thu hút nhiều tập đoàn công nghệ lớn, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp sản xuất điện tử đến đầu tư. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy: Tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng điện tử và bán dẫn còn thấp;	Năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế; Số lượng doanh nghiệp sản xuất vật liệu, linh kiện và sản phẩm phụ trợ phục vụ công nghiệp bán dẫn còn ít; Khả năng làm chủ công nghệ và đổi mới công nghệ của nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị toàn cầu; Chi phí nghiên cứu, thử nghiệm và mua công nghệ còn rất cao, vượt quá khả năng của nhiều doanh nghiệp. Đây là những rào cản lớn làm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và công nghiệp điện tử trên địa bàn Thành phố.
Việc ban hành Nghị quyết để triển khai các chính sách hỗ trợ nêu trên là cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
[bookmark: _Hlk214285384]Triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao tại Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
Tạo điều kiện để doanh nghiệp làm chủ công nghệ, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, gia tăng giá trị sản phẩm.
Hình thành và phát triển mạng lưới doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn Thành phố.
Góp phần phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và quốc tế.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
a) Về thể thức, thẩm quyền ban hành và trình tự thủ tục:
Đảm bảo tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố.
b) Về nội dung
 Dự thảo Nghị quyết gồm 09 Điều và các Phụ lục kèm theo.
Các nội dung chính bao gồm:
- Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.
Doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Quy định riêng đối với:
- Dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn;
- Dự án sản xuất thiết bị điện tử.
Quy định các điều kiện về tài chính, kỹ thuật, công nghệ và năng lực thực hiện dự án.
Nội dung và mức hỗ trợ
- Sản xuất mẫu thử: Hỗ trợ 70% chi phí thực hiện, tối đa 02 tỷ đồng/dự án.
- Mua công nghệ, đổi mới công nghệ: Hỗ trợ 70% chi phí thực hiện, tối đa 05 tỷ đồng/dự án.
Quy định đầy đủ các bước từ tiếp nhận hồ sơ đến thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP và Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố:
[bookmark: _Hlk235193546]1. Nghiên cứu các quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số
2. Khảo sát thực trạng doanh nghiệp.
3. Xây dựng dự thảo Nghị quyết.
4. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Công an Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan; tổ chức các hội thảo chuyên đề thu hút ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu để lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu sự tác động trực tiếp.
5. Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk218781317]Phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Nghị quyết quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15.
Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử tại địa điểm kinh doanh, kê khai, nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Nghị quyết không áp dụng đối với: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoặc tập đoàn đa quốc gia. Không hỗ trợ trùng lặp nếu doanh nghiệp đã hưởng chính sách cùng nội dung chi từ các chương trình khác của Trung ương/Thành phố.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
[bookmark: _Hlk218781130]Dự thảo Nghị quyết gồm có 09 Điều, quy định các nội dung cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;
- Điều 2. Đối tượng áp dụng;
- Điều 3. Tiêu chí xác định dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ;
- Điều 4. Điều kiện hỗ trợ;
- Điều 5. Nội dung và mức hỗ trợ;
- Điều 6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự và thủ tục tiếp nhận;
- Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện;
- Điều 8. Tổ chức thực hiện;
- Điều 9. Hiệu lực thi hành.
3. Nội dung cơ bản
- Về Tiêu chí và Điều kiện (Điều 3, Điều 4):
Tính khả thi về mục tiêu, kinh phí; hồ sơ phải xác định rõ cơ cấu vốn đối ứng. Khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.
Tạo ra sản phẩm mới, cải tiến đáng kể; thay thế công nghệ nhằm làm chủ công nghệ cốt lõi, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Đội ngũ nhân sự R&D cốt lõi phải làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp ở Việt Nam.
Dự án phải thuộc Danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn, thiết bị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Doanh nghiệp phải là nhà cung ứng trực tiếp (cấp 1, cấp 2) hoặc chủ sở hữu/đồng sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế, công nghệ (không áp dụng với cơ sở chỉ nhận gia công lắp ráp theo thiết kế từ nước ngoài).
- Về Nội dung và Mức hỗ trợ (Điều 5):
+ Nội dung sản xuất mẫu thử: Hỗ trợ 70% chi phí nguyên vật liệu, gia công, kiểm định để tạo ra lô sản phẩm mẫu đầu tiên. Tổng mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng/Nhiệm vụ. Nội dung mua công nghệ, đổi mới công nghệ: Hỗ trợ 70% chi phí chuyển giao công nghệ. Tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/Nhiệm vụ.
+ Dự thảo nêu rõ hình thức hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể tại Điều 3; nội dung và định mức hỗ trợ rõ ràng cụ thể với mức hỗ trợ đến 30% chi phí cho tổng chi phí các nội dung của dự án.
- Về quản lý tài sản trí tuệ (Điều 5): Thể chế hóa quan điểm đột phá để khuyến khích khoa học: Doanh nghiệp thụ hưởng được giữ toàn quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền công nghệ hình thành từ dự án. Nhà nước không thu hồi kinh phí, không yêu cầu chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ hay lợi ích thương mại. 
- Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự và thủ tục tiếp nhận (Điều 6): Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Trình tự xét duyệt, hỗ trợ được thực hiện theo các Điều 11 đến Điều 18 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP. 
- Về nguồn kinh phí thực hiện (Điều 7): Được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi dự toán hằng năm. Mức chi của Hội đồng xét duyệt áp dụng theo định mức chi cho hội đồng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố. 
- Về tổ chức thực hiện (Điều 8): Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ. 
- Về hiệu lực thi hành (Điều 9): Quy định thời điểm có hiệu lực và điều khoản áp dụng đối với các văn bản dẫn chiếu. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản mới.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
[bookmark: _Hlk235358884]Không có nội dung bổ sung mới so với dự thảo văn bản đã gửi thẩm định. Toàn bộ dự thảo bám sát đúng nội dung Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. Hồ sơ trình hiện tại không phát sinh nội dung mới hoặc chính sách mới ngoài phạm vi đã được thẩm định.
[bookmark: _Hlk203668933]VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
[bookmark: _Hlk203669030]1. Kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi dự toán hằng năm được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của Thành phố. Về điều kiện nhân lực, việc tổ chức xét duyệt hồ sơ do đội ngũ cán bộ, công chức hiện hữu và các Hội đồng khoa học đảm nhiệm; việc áp dụng Nghị quyết không làm tăng biên chế, không tạo ra yêu cầu lập bộ máy hành chính mới, không phát sinh chi phí hành chính.
2. Thời gian trình thông qua, ban hành
[bookmark: _Hlk235359091]Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (dự kiến tháng 10 năm 2026).
Trên đây là Tờ trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
(Đính kèm: dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố; dự thảo Bản so sánh, thuyết minh nội dung; Bảng tổng hợp góp ý các đơn vị có liên quan).
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